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SỞ GDĐT KON TUM 
TRƯỜNG THPT DUY TÂN 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề kiểm tra có 03 trang) 

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2023-2024 
Môn: LỊCH SỬ,  Lớp: 11  

Thời gian làm bài:45 phút, không tính thời gian phát đề 

 
Họ, tên học sinh:…………………………………  

Số báo danh:………………..…….……………… 

      
I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
 
Câu 1: Quốc gia nào ở Mỹ La-tinh sau khi tiến hành cách mạng thắng lợi đã lựa chọn đi theo 
con đường xã hội chủ nghĩa? 
A. Na-Uy.  B. Hàn Quốc.   C. Cu-ba.    D. Phần Lan. 
Câu 2: Từ những năm 60 của thế kỉ XX, nhóm các nước sáng lập ASEAN triển khai chính sách 
nào sau đây? 
A. công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.  B. công nghiệp hóa hướng tới xuất khẩu. 
C. cải cách và mở cửa nền kinh tế.   D. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Câu 3: Trong cuộc kháng chiến chống quân Tống (1075-1077), nhà Lý đã thực hiện kế sách 
nào sau đây? 
A. Tiên phát chế nhân.    B. Đánh thành diệt viện.  
C. Vườn không nhà trống.    D. Đóng cọc trên sông Bạch Đằng. 
Câu 4: Năm 1949, sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, quốc gia châu Á 
nào sau đây đã lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ? 
A. Nhật Bản.  B. Trung Quốc.  C. Hà Lan.   D. Mông Cổ. 
Câu 5: Thế kỉ XVI - XIX, các nước thực dân phương Tây sử dụng cách thức chủ yếu nào 
để xâm nhập vào khu vực Đông Nam Á? 
A. Buôn bán và truyền giáo.    B. Đầu tư phát triển kinh tế.   
C. Mở rộng giao lưu văn hóa.    D. Xây dựng cơ sở hạ tầng. 
Câu 6: Để giữ gìn chủ quyền của đất nước, vua Ra-ma V đặc biệt quan tâm đến chính sách 
A. thể thao.  B. tôn giáo.   C. ngoại giao.  D. văn hóa. 
Câu 7: Bản hiệp ước nào đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều Nguyễn trước thực dân 
Pháp, kết thúc giai đoạn tồn tại của Nhà nước phong kiến Việt Nam độc lập? 
A. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862).   B. Hiệp ước Giáp Tuất (1874).  
C. Hiệp ước Hác- măng (1883).   D. Hiệp ước Patơnốt (1884). 
Câu 8: Năm 2003, với việc phóng tàu “ Thần Châu 5” , Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 
mấy trên thế giới có tàu đưa con người bay vào vũ trụ? 
A. Thứ nhất.  B. Thứ hai.   C. Thứ ba.    D. Thứ tư. 
Câu 9: Quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á tận dụng thời cơ Nhật Bản đầu hàng 
Đồng minh (1945) để tiến hành cách mạng giành độc lập? 
A. Mi-an-ma, Lào, Thái Lan.    B. In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Lào. 
C. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia.  D. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào. 
Câu 10: Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam đến trước Cách mạng tháng 
Tám năm 1945, cuộc kháng chiến nào sau đây không giành được thắng lợi? 
A. Kháng chiến chống quân Nam Hán của Ngô Quyền.  
B. Kháng chiến chống quân Thanh của Quang Trung. 
C. Kháng chiến chống quân Mông - Nguyên của nhà Trần.  
D. Kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ.  
Câu 11: Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của thực dân 
A. Tây Ban Nha. B. Pháp.   C. Hà Lan.   D. Anh. 
Câu 12: Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở khu vực  Đông Nam Á 
được đánh dấu bằng sự kiện nào sau đây? 
A. Bồ Đào Nha đánh chiếm Ma-lắc-ca.  B. Pháp đánh chiếm Đông Dương. 
C. Tây Ban Nha đánh chiếm Philíppin.  D. Anh đánh chiếm Miến Điện. 
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Câu 13: Miền Bắc Việt Nam bước đầu đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội sau sự kiện nào sau đây? 
A. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi năm 1954. 
B. Hiệp định Pari về Việt Nam được kí kết năm 1973. 
C. Cuộc kháng chiến chống Mĩ và tay sai năm 1975. 
D. Quá trình thống nhất hai miền Nam – Bắc năm 1976. 
Câu 14: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một số nước Đông Nam Á đã bắt đầu quá trình tái 
thiết đất nước nhằm  
A. khắc phục hậu quả chiến tranh và các tàn dư của thời kì thuộc địa. 
B. liên minh với các nước phương Tây để tranh thủ viện trợ. 
C. nỗ lực trở thành ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an. 
D. đưa đất nước phát triển thành các cường quốc quân sự hàng đầu. 
Câu 15: Nội dung trọng tâm trong đường lối cải cách mở của ở Trung Quốc năm  1978 là 
A. chính trị.   B. kinh tế.   C. văn hóa.   D. giáo dục. 
Câu 16: Hiện nay, những quốc gia nào vẫn đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa? 
A. Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Ấn Độ. 
B. Triều Tiên, Mông Cổ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. 
C. An-giê-ri, Tuy-ni-di, Ma-rốc, Ai Cập, Xu-đăng. 
D. Trung Quốc, Cu-ba, Việt Nam, Lào, Triều Tiên. 
Câu 17: Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được độc lập tương đối về chính trị vì lí do 
nào sau đây? 
A. Do Xiêm là nước có tiềm lực mạnh về kinh tế.                    
B. Xiêm liên minh quân sự chặt chẽ với nước Mỹ.                        
C. Do thực hiện đường lối ngoại giao mềm dẻo.                       
D. Xiêm đã tiến hành cuộc cách mạng tư sản sớm.                           
Câu 18: Cuộc kháng chiến nào đã mở đầu cho truyền thống mềm dẻo (giảng hòa) để giữ vững hòa 
hiếu với nước láng giềng khi kết thúc cuộc chiến tranh của dân tộc ta? 
A. Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.   
B. Kháng chiến chống Tống thời Lý. 
C. Kháng chiến chống Minh thời Hồ.    
D. Kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần. 
Câu 19: Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, mâu thuẫn bao trùm trong xã hội Đông Nam Á là mâu 
thuẫn giữa 
A. giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. 
B. giai cấp tư sản với chính quyền thực dân. 
C. giai cấp nông dân và địa chủ phong kiến. 
D. nhân dân Đông Nam Á với thực dân xâm lược. 
Câu 20: Chính sách ngoại giao mềm dẻo của Xiêm được thể hiện qua việc 
A. vừa lợi dụng Anh - Pháp vừa tiến hành cải cách để tạo nguồn lực cho đất nước.   
B. vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” vừa phát huy nguồn lực của đất nước để phát triển. 
C. vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực Anh - Pháp vừa cắt nhượng một số vùng đất 
phụ thuộc để giữ gìn chủ quyền.   
D. vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” vừa chấp nhận kí kết hiệp ước bất bình đẳng với các đế quốc 
Anh, Pháp. 
Câu 21: Mục đích của các nước phương Tây khi thực hiện chính sách “chia để trị” ở các nước 
Đông Nam Á là gì? 
A. Chia rẽ, làm suy yếu sức mạnh dân tộc.  B. Dễ dàng đàn áp các cuộc đấu tranh. 
C. Phát triển kinh tế theo từng vùng, miền.  D. Cột chặt kinh tế thuộc địa vào chính quốc. 
Câu 22: Biến đổi lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 
A. từ thân phận thuộc địa, các nước đã trở thành quốc gia độc lập tự chủ. 
B. nhiều nước đạt tốc độ tăng trưởng cao, trở thành nước công nghiệp. 
C. thành lập và mở rộng hiệp hội khu vực ASEAN. 
D. trở thành khu vực hoà bình, hợp tác và hữu nghị. 
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Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân thắng lợi của chiến thắng 
Bạch Đằng năm 938 ở Việt Nam? 
A. Quân Nam Hán chủ quan, hiếu chiến, không thông thạo địa hình.    
B. Nhân dân Việt Nam có tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh bất khuất. 
C. Tài thao lược và vai trò chỉ huy của Ngô Quyền cùng các tướng lĩnh khác.   
D. Quân Nam Hán lực lượng ít, khí thế chiến đấu kém cỏi, vũ khí thô sơ. 
Câu 24: Mục tiêu hàng đầu trong các phong trào đấu tranh của khu vực Đông Nam Á sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 
A. Cải cách dân chủ. B. Đòi tự do trong kinh doanh. 
C. Độc lập dân tộc. D. Đòi quyền tự quyết dân tộc. 
Câu 25: Thắng lợi của nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc kháng chiến  chống Mĩ 
(1954 - 1975) đã 
A. góp phần giải trừ chủ nghĩa thực dân trên thế giới. 
B. xóa bỏ trật tự “hai cực”, “hai phe” sau nhiều thập kỉ. 
C. bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng tháng Tám (1945). 
D. chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa thực dân trên thế giới. 
Câu 26: Trong thời gian thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, chính sách nô dịch, áp đặt văn hóa ngoại lai 
của chủ nghĩa thực dân đã ảnh hưởng gì đến các nước Đông Nam Á? 
A. Ảnh hưởng tích cực đến việc gìn giữ và phát huy giá trị cốt lõi của khu vực.   
B. Ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống. 
C. Văn hóa ngoại lai đan xen văn hóa bản địa tạo nền văn hóa mới đậm đà bản sắc.  
D. Khu vực Đông Nam Á đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trong nền văn hóa mới. 
Câu 27: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm (938) ? 
A. Nền độc lập của đất nước Đại Cồ Việt được giữ vững.    
B. Đất nước được thống nhất, thoát ra khỏi chiến tranh loạn lạc. 
C. Khiến cho nhà Tống sợ hãi, từ bỏ tham vọng xâm lược nước ta.   
D. Chấm dứt thời Bắc thuộc, mở ra thời kì độc lập, tự chủ cho dân tộc. 
Câu 28: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chủ quan dẫn đến thắng lợi của các cuộc chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam? 
A. Quân giặc gặp nhiều khó khăn trong quá trình xâm lược. 
B. Tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí bất khuất của người Việt. 
C. Các cuộc chiến tranh xâm lược của ngoại bang mang tính phi nghĩa. 
D. Quân giặc không quen địa hình và điều kiện tự nhiên nhiên của Đại Việt. 
 
II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 
Câu 1 (3,0 điểm): Phân tích vị trí địa chiến lược của Việt Nam. Rút ra nguyên nhân Việt Nam 
trở thành đối tượng xâm lược của các nước thực dân phương Tây. 
 

------------------------ Hết ------------------------ 
 
 


